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I XÃ NGA QUÁN

1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn giáp ranh xã Tuy Lộc đến cách trụ sở UBND xã 100m 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Nga Quán 600,000 300,000 180,000 60,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến ranh giới cây xăng 800,000 400,000 240,000 80,000 64,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh thị trấn Cổ Phúc 1,000,000 500,000 300,000 100,000 80,000

2 Đường Yên Bái - Khe Sang rẽ thôn Ninh Phúc (Khu trung đoàn cũ) 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường Yên Bái - Khe Sang rẽ thôn Ninh Phúc (Đường giáp TT Cổ Phúc) 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

4 Đường Nga Quán - Cường Thịnh

4.1 Đoạn từ đường Yên Bái - Khe Sang đến ngã ba Dung Hanh 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn từ ngã ba Dung Hanh đến giáp ranh sân bay 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.3 Đoạn từ ngã ba Dung Hanh đến giáp ranh xã Cường Thịnh 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.4 Đoạn từ ngã ba Dung Hanh đến hết đất ở nhà ông Lực 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường Yên Bái - Khe Sang rẽ thôn Hồng Hà đến nhà ông Dũng Thoan 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

6 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

II. XÃ VIỆT THÀNH

1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn từ giáp thị trấn Cổ Phúc đến cống tiêu nước (giáp nhà ông Hải thôn 5) 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất ở nhà ông Điền thôn 6 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Đào Thịnh 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường Yên Bái - Khe Sang rẽ Lan Đình

B. ĐẤT Ở NÔNG THÔN

Tên đường Số thứ 
tự

 Loại 
đường 

Giá đất (đồng/m2)
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Từ đường Yên Bái - Khe Sang đến giáp đất thị trấn Cổ Phúc 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường Yên Bái - Khe Sang rẽ Đồng Phúc

3.1 Đoạn từ đường Yên Bái - Khe Sang đến đường sắt 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến cổng trường học 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

3.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hoà Cuông 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường ra bến đò Việt Thành 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

5 Đường Lan Đình đi Thôn 11

5.1 Đoạn từ ngã ba nhà ông Thành thôn 6 ( Đi gò Mốc) đến nhà ông Sơn thôn 11 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn từ ngã ba nhà ông Tiến thôn 8 đến nhà ông Tấn thôn 11 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5.3 Đoạn tiếp theo đến nhà ông Hưng thôn 11 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường Đồng Phúc từ nhà ông Chiến đến nhà ông Hợi 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

III. XÃ ĐÀO THỊNH

1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn giáp ranh xã Việt Thành đến hết đất nhà ông Doãn Văn Hạnh 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến đường vào nhà ông Bùi Văn Kính 220,000 110,000 66,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến đường vào nhà ông Lê Lâm Tiến 280,000 140,000 84,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo qua đường ra khu tái định cư dự án đường sắt đến giáp nhà ông 
Phạm Văn Khánh 350,000 175,000 105,000 55,000 55,000

1.5 Đoạn tiếp theo đến cầu Đào Thịnh 450,000 225,000 135,000 55,000 55,000

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất trụ sở UBND xã Đào Thịnh 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

1.7 Đoạn tiếp theo đến giáp đường ra bến đò cũ 350,000 175,000 105,000 55,000 55,000

1.8 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ nhà ông Vũ Văn Lục 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

1.9 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Báo Đáp 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

2 Đường Yên Bái - Khe Sang đi Khe Sấu 
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2.1 Đường Yên Bái - Khe Sang đến đường sắt 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ nhà văn hóa thôn 3 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Khe Măng 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2.4 Đoạn tiếp theo đến nhà văn hóa thôn 5 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất ở nhà bà Đạt thôn 5 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

2.6 Đoạn tiếp theo đến cống qua đường cổng ông Đắc 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2.7 Đoạn tiếp theo qua ngã ba nhà máy chè đến cầu ông Bảy (thôn 6) và đến cầu bà 
Kỷ (thôn 7) 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.8 Đoạn từ cầu ông Bảy đến cầu ông Hội (thôn 6) 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.9 Đoạn từ cầu ông Hội đến hết đất  nhà ông Trần Hưng Hải (thôn 6) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.10 Đoạn từ cầu bà Kỷ đến cầu ông Viêm (thôn 7) 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.11 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Lê Văn Đức (thôn 7) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.12 Đường thôn 5 rẽ xóm Đầm sen đến hết nhà ông Trần Văn Quân 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.13 Đường thôn 6 rẽ xóm Bồ Đề (đến cầu bà Lưu) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.14 Đường thôn 7 rẽ xóm Phai Giữa (đến hết đất ở nhà ông Đinh Ngọc Sử) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường Yên Bái- Khe Sang đi Khe Mý 

3.1 Đường Yên Bái- Khe Sang đến hết đất nhà ông Vũ Văn Quế 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Đặng Đình Vinh 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.3 Đoạn tiếp theo đến cầu ông Trai 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường Yên Bái - Khe Sang đi Khe Chanh 

4.1 Đường Yên Bái - Khe Sang đến hết đất nhà ông Dương Ngọc Hải 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Nguyễn Quang Vinh 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường ra khu tái định cư Dự án đường sắt 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

6 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

IV. XÃ BÁO ĐÁP
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1 Đường Yên Bái - Khe Sang

1.1 Đoạn giáp ranh xã Đào Thịnh đến cổng nhà ông Lê Văn Sơn thôn 12 700,000 350,000 210,000 70,000 56,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng nhà ông Nguyễn Đức Nghi thôn 14 700,000 350,000 210,000 70,000 56,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến đường sắt cắt đường bộ 1,000,000 500,000 300,000 100,000 80,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến Cầu Hóp 1,200,000 600,000 360,000 120,000 96,000

1.5 Đoạn tiếp theo đến hết đất Bưu Cục Ngòi Hóp 2,000,000 1,000,000 600,000 200,000 160,000

1.6 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Ngọc Tiện thôn Phố Hóp 1,000,000 500,000 300,000 100,000 80,000

1.7 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh huyện Văn Yên 500,000 250,000 150,000 55,000 55,000

2 Đường Xí nghiệp chè qua ga Hóp đi thôn Nhân Nghĩa

2.1 Đoạn từ cổng xí nghiệp chè đến ga Hóp 1,300,000 650,000 390,000 130,000 104,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Gốc Sung 700,000 350,000 210,000 70,000 56,000

3 Đoạn từ giáp đường Yên Bái - Khe Sang đến giáp ranh xã Tân Đồng 500,000 250,000 150,000 55,000 55,000

4 Đường ngã ba xí nghiệp chè đi nhà thờ Nhân Nghĩa 500,000 250,000 150,000 55,000 55,000

5 Đoạn từ Cầu Hóp đến Hội trường Thôn 4 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

6 Đường thôn Phố Hóp từ chợ Hóp đến hết đất ở nhà bà Kim Liên 800,000 400,000 240,000 80,000 64,000

7 Các đường liên thôn khác còn lại 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

V. XÃ TÂN ĐỒNG

1 Đường trục chính xã Tân Đồng

1.1 Đoạn giáp ranh xã Báo Đáp đến rẽ khe Nhài 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo qua ngã ba Khe Giảng đến ngầm tràn số 4 450,000 225,000 135,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến ngã ba Khe Phúc 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến Đèo Thao 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Đoạn Đồng Đát đi Khe Loóng, Khe Đát

2.1 Đoạn từ Đồng Đát đến ngã ba 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn từ ngã ba đi Khe Loóng 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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2.3 Đoạn từ ngã ba đi Khe Đát 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Các đường liên thôn còn lại 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

VI. XÃ LƯƠNG THỊNH

1 Quốc lộ 37

1.1 Đoạn giáp ranh xã Âu Lâu đến hết đất nhà ông Tuấn thôn Đồng Bằng 1,000,000 500,000 300,000 100,000 80,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Hoàng Đình Nhân thôn Khe Lụa 350,000 175,000 105,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo qua cầu Đá Trắng 100m 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến cầu Cửa Thiến 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

1.5 Đoạn tiếp theo đến  đất nhà bà Lan thôn Đoàn Kết 1,000,000 500,000 300,000 100,000 80,000

1.6 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hưng Thịnh 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

2 Đường Phương Đạo - Hồng Ca

2.1 Đoạn đường từ Quốc lộ 37 đi Phương Đạo 300 m 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến hết thôn Phương Đạo II 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường đi thôn Chấn Hưng 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường đi thôn Khe Bát 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường Khe Vải đi Phương Đạo III 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường từ QL37 đến giáp ranh xã Y Can

6.1 Đoạn từ QL37 đến hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chiều 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

6.2 Đoạn tiếp theo đến ngã ba nhà ông Quán 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

6.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Y Can 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đường đi thôn Đồng Bằng 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

8 Đường đi thôn Lương Tàm, Đồng Hào, Khe Cá 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

9 Các đường liên thôn còn lại 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

VII. XÃ HƯNG THỊNH
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1 Quốc lộ 37 

1.1 Đoạn giáp ranh xã Lương Thịnh đến cột mốc K19+500m (QL 37) 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến cống giáp ranh nhà ông Quyết 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Vũ Văn Doanh thôn Yên Định 600,000 300,000 180,000 60,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp thôn 4 xã Hưng Khánh 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường vào trung tâm xã

2.1 Đoạn từ Quốc lộ 37 đến cầu Hưng Thịnh 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến Trạm Y tế xã 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn tiếp theo đến cổng trường cấp I  Hưng Thịnh 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

2.4 Đoạn tiếp theo đến giáp thôn 6 xã Hưng Khánh 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường từ trung tâm xã đi Hưng Khánh

3.1 Đoạn từ ngã ba trung tâm xã đến nhà ông Hoàn Ánh 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hưng Khánh 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường Trực Chính đi Trực Khang

4.1 Đoạn từ ngã ba đến nhà ông Năm 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến hết thôn Trực Khang 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường từ trung tâm xã đi thôn Quang Vinh

5.1 Đoạn từ trung tâm xã đến nhà ông Thê 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn tiếp theo đến hết thôn Quang Vinh 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5.3 Đoạn từ ngã ba nhà bà Mạo đi thôn Kim Bình 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường từ Trạm biến áp thôn Yên Bình đi nhà ông Cường thôn Yên Bình 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

VIII. XÃ HƯNG KHÁNH

1 Quốc lộ 37
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1.1 Đoạn giáp ranh xã Hưng Thịnh đến hết đất nhà ông Cõi thôn 4 (Đỉnh Thác 
Thiến) 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến Trụ sở UBND xã Hưng Khánh 1,100,000 550,000 330,000 110,000 88,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến hết đất Nhà bà Âu Thôn 4. 900,000 450,000 270,000 90,000 72,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến ngã ba đi Hồng Ca 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

1.5 Đoạn tiếp theo đến cổng trại giam Hồng Ca 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.6 Đoạn tiếp theo đến đường vào nghĩa trang Thôn 8 320,000 160,000 96,000 55,000 55,000

1.7 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Tân Thịnh (Văn Chấn) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Quốc lộ 37 đi Hưng Thịnh

2.1 Quốc lộ 37 đến Ngầm Tràn thôn 3 500,000 250,000 150,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến cổng nhà ông Chứa 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hưng Thịnh 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Quốc lộ 37 đi Hồng Ca

3.1 Đoạn từ QL 37 đến cầu thôn 5 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hồng Ca 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Quốc lộ 37 đi Phương Đạo

4.1 Đoạn từ Quốc lộ 37 đến nhà ông Tấn thôn 1 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Lương Thịnh 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường liên thôn từ QL37 đi xóm 3 thôn 1 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường liên thôn từ QL 37 đi xóm Đồng Danh thôn 8 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đường liên thôn từ Quốc lộ 37 đi xóm 3 thôn 8 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

8 Đường liên thôn từ QL 37 đi Phá Thooc thôn 11 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

9 Quốc lộ 37 Ngã ba thôn 7 Hưng Khánh đến giáp ranh xã Hưng Thịnh 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

10 Đường nhánh Hưng Khánh- Hưng Thịnh đi thôn 2 (Khu dân cư mới) 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

11 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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IX. XÃ HỒNG CA

1 Đường Hưng Khánh - Hồng Ca

1.1 Đoạn giáp ranh xã Hưng Khánh đến cách UBND xã 800m 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến cổng UBND xã 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường trung tâm xã:

2.1 Đoạn từ cổng trụ sở UBND xã qua chợ đến cầu Máng 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn từ Cầu Máng đến nhà ông Thiệp thôn Đồng Đình 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn từ cổng trụ sở UBND xã đến trạm biến áp trung tâm 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.4 Đoạn tiếp theo đến ao Rùa Bản Chiềng 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.5 Đoạn tiếp theo đến thôn Khe Ron 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường từ trạm biến áp trung tâm đi thôn Chi Vụ 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đoạn đường cách cổng UBND xã 800 m đi thôn Hồng Hải 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đoạn từ ngã ba Bản Chiềng đến nhà ông Cường thôn Nam Thái

5.1 Đoạn từ ngã ba bản Chiềng đến hội trường thôn bản Khun 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn tiếp theo đến nhà ông Cường thôn Nam Thái 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đoạn từ Hội trường thôn Trung Nam đến nhà ông Hòa (Bản Chiềng) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Các Đường liên thôn còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

X. XÃ MINH QUÂN

1 Quốc lộ 32C

1.1 Đoạn giáp xã Phúc Lộc đến trạm biến áp Gò Bông 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Xẻ 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến trạm biến áp (Đức Quân) 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến lăng Cụ Hội 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.5 Đoạn tiếp theo đến ghềnh Vật Lợn 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

Trấn Yên (ONT) 11.
Tài 

liệ
u đ

ượ
c l

ưu
 trữ

 tạ
i D

iaO
cO

nli
ne

.vn



1 2 3 4 5 6 7 8
1.6 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Hiền Lương 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

2 Quốc lộ 32C đi đập Đá Mài 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Quốc lộ 32C đi xóm Long Bao (Hoà Quân)

3.1 Đoạn từ QL 32C đến nhà ông Viễn 130,000 65,000 55,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Tý 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Quốc lộ 32C đi thôn Liên Hiệp

4.1 Đoạn từ QL 32C đến nhà ông Loan 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Bảo Hưng 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Quốc lộ 32C đi Bảo Hưng

5.1 Đoạn Quốc lộ 32C đến trường Mầm non thôn Linh Đức (tái định cư đường cao 
tốc) 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn tiếp theo đến nhà ông Cấp thôn Linh Đức 170,000 85,000 55,000 55,000 55,000

5.3 Đoạn từ nhà ông Cấp đến nhà ông Cường thôn Đồng Danh 140,000 70,000 55,000 55,000 55,000

5.4 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Bảo Hưng 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

6 Quốc lộ 32C đến giáp hồ Đầm Hậu 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đường nối từ Quốc lộ 32C vào khu tái định cư thôn Hòa Quân 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

8 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XI XÃ MINH TIẾN 

1 Đường Âu Lâu - Quy Mông

1.1 Đoạn giáp ranh xã Âu Lâu đến đất nhà ông Lương thôn 3 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất Hội trường thôn 2 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Y Can 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường Âu Lâu - Quy Mông qua trường cấp I-II đi thôn Hồng Tiến.

2.1 Đoạn từ Âu Lâu - Quy Mông qua trường cấp I, II đến hết đất nhà bà Tĩnh 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đi thôn Hồng Tiến 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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3 Đường đi thôn 2

3.1 Đoạn từ Hội trường thôn Quang Minh đến hết đất nhà ông Toàn 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường đi thôn 6: Đoạn từ cổng nhà ông Hiền đi Khe Chàm 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường đi thôn 4

5.1 Đoạn từ ngã tư nhà ông Bình đi qua cổng nhà ông Hồng đến hội trường thôn 4 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn từ ngã tư nhà ông Kiều qua nghĩa địa thôn 4 đến đất ở nhà ông Cường 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường đi thôn 1 

6.1 Đường đi thôn 1 đoạn từ ngã ba cổng nhà bà Nguyên đến cổng nhà ông Khoẻ 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XII. XÃ Y CAN

1 Đường Âu Lâu - Quy Mông

1.1 Đoạn giáp ranh xã Minh Tiến đến qua nhà ông Đông ra bến đò (trạm Biến áp 
thôn Hạnh Phúc) 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ Hội trường thôn Hoà Bình 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến cầu Ngòi Gùa 220,000 110,000 66,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2 Đoạn từ nhà bà Gấm thôn Quyết Tiến đến nhà ông Hoàn thôn Quyết Tiến 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

3 Quốc lộ 37 đi Cầu Rào

3.1 Đoạn từ giáp xã Lương Thịnh đến hết đất ở nhà ông Hùng Thinh thôn Khe Chè 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Quy Mông 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Ngã ba Minh An (nhà ông Định) qua thôn Hạnh Phúc đến giáp ranh đường 
Âu Lâu - Quy Mông

4.1 Đoạn từ hết đất ở nhà ông Định qua thôn Hạnh Phúc đến nhà ông Chân 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đường Âu Lâu- Quy Mông 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đoạn từ hết đất ở nhà ông Khoa tới Thôn Đồng Song (Kiên Thành) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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6 Đường Âu Lâu - Quy Mông đi qua trường tiểu học Y Can đến nhà bà Lý 
(thôn Bình  Minh) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đoạn từ nhà ông Lương thôn Bình Minh đến giáp đường ra bến
 đò thôn Hạnh Phúc 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

8 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XIII. XÃ QUY MÔNG

1 Đường Âu Lâu - Quy Mông

1.1 Đoạn giáp ranh xã Y Can đến Cầu Rào 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo qua chợ đến cầu Bản Chìm 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến Gốc Thị 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Hoàng Thắng (Văn Yên ) 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường Quy Mông - Kiên Thành 

2.1 Đoạn từ cầu Ngòi Rào đến qua ngã 3 Quy Mông đến giáp đất ông Bình thôn 11 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Kiên Thành 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường ngã ba đến giáp ranh xã Y Can (đường đi Km 9) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường Tân An đi Tân Cường đến giáp xã Kiên Thành

4.1 Đoạn từ đường Âu Lâu - Quy Mông đến trường tiểu học Quy Mông 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn tiếp theo đến giáp nhà ông Khánh Thảo 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Kiên Thành 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường Âu Lâu - Quy Mông qua UBND xã đi Lập Thành

5.1 Đoạn từ nhà ông Mai qua UBND xã đến hết đất ở nhà bà Tỉnh thôn 8 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn tiếp theo đến ngã ba Lập Thành 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đoạn từ ngã 3 Lập Thành đi thôn 1 Thịnh Bình đến giáp Hoàng Thắng 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đoạn từ ngã 3 Lập Thành đi thôn 6 Hợp Thành 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

8 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XIV. XÃ KIÊN THÀNH
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1. Đường Quy Mông - Kiên Thành

1.1 Đoạn giáp xã Quy Mông đến Ngầm Đôi 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn từ Ngầm Đôi đến  ngã ba chợ 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

2 Ngã ba Ngầm đôi đi Đồng Song 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường ngã ba chợ đi xã Hoàng Thắng (Văn Yên)

3.1 Đoạn từ ngã ba chợ đến cổng trạm Y Tế 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn từ trạm Y tế đến nhà ông Khấu thôn Đồng Cát 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.3 Đoạn tiếp theo đến xã Hoàng Thắng (Văn Yên) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường ngã ba chợ đi bản Đồng Ruộng

4.1 Đoạn từ ngã 3 chợ  đến hết đất ở nhà ông Thuỷ thôn Yên Thịnh 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

4.2 Đoạn còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Các đường liên thôn còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XV. XÃ VIỆT CƯỜNG

1 Đường Hợp Minh - Mỵ

1.1 Đoạn giáp ranh phường Hợp Minh, TP Yên Bái đến ngã ba ông Phương 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất ở nhà ông Tâm Cường thôn 3A 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo qua UBND xã đến hết đất ở nhà ông Yên thôn 3A 220,000 110,000 66,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Vân Hội 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường Hợp Minh - Mỵ rẽ đi Đồng Tâm

2.1 Đoạn từ trường Mầm non đến nhà ông Dũng Lan 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đầm Hiền Lương 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường Hợp Minh - Mỵ rẽ đi Đồng Thiều

3.1 Đoạn từ ngã ba ông Chấp đến nhà ông Quế 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo đến giáp xã Vân Hội 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường Hợp Minh - Mỵ đi  Khe Đó
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4.1 Đoạn từ ngã ba ông Quang đến ngã ba nhà ông Cảnh Trí 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường Đồng Phú đi Đồng Máy 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường Hợp Minh - Mỵ rẽ đi đường 7 cây 9 

6.1 Đoạn từ ngã ba ông Phương đến hết đất ở ông Thôn 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

6.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh thôn 8A 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XVI. XÃ VÂN HỘI

1 Đường Hợp Minh - Mỵ

1.1 Đoạn giáp ranh xã Việt Cường đến giáp ranh xã Việt Hồng 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường Vân Hội - Quân Khê

2.1 Đoạn từ ngã ba đi Việt Hồng đến giáp đất nhà ông Lộc 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo qua UBND xã đến cầu Vân Hội 300,000 150,000 90,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn tiếp theo đến đập tràn Ngòi Lĩnh 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

2.4 Đoạn tiếp theo đến Quân Khê 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường từ ngã ba nhà ông Lộc đến cầu treo Thôn 9 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

4 Đoạn từ nhà Ngọc Thuỷ đến cổng trường PTCS 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường Vân Hội - Quân Khê qua Đài tưởng niệm đi thôn 7 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

6 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XVII. XÃ VIỆT HỒNG

1 Đường Hợp Minh - Mỵ

1.1 Đoạn giáp ranh xã Vân Hội đến trạm Kiểm Lâm 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến trạm xá xã Việt Hồng 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp đến hết đất ở nhà ông Hà (Bản Din) 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Đại Lịch 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Đường đi Hang Dơi
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2.1 Từ cầu Việt Hồng đến hết đất ở nhà ông Công (bảnVần) 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà ông Thỉnh (bản Nả) 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.3 Đoạn tiếp theo đến đường rẽ Hang Dơi 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Đường Việt Hồng đi giáp ranh xã Hưng Thịnh

3.1 Đường từ bản Quán đến hết giáp ranh xã Hưng Thịnh. 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường bản Quán đi đình Trong (bản Chao) 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Các đường liên thôn còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XVIII XÃ HOÀ CUÔNG

1 Đường Yên Bái - Khe Sang đi Hoà Cuông

1.1 Đoạn giáp ranh thị trấn Cổ Phúc đến hết đất nhà bà Hồng thôn 4 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến Ngã ba ông Láng 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Ngã 3 ông Láng thôn 5 (ông Toàn) đi giáp ranh Minh Quán

2.1 Ngã 3 ông Toàn đến cổng ông Trà thôn 5 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Minh Quán 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3 Ngã 3 ông Láng đi thôn 1 đến giáp Đồng Phúc Việt Thành 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Ngã 3 ông Láng đi thôn 2 đến giáp Tân Hương Yên Bình 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XIX. XÃ MINH QUÁN

1 Đường Uỷ ban nhân dân huyện đi nhà máy Z 183

1.1 Đoạn giáp ranh Thị trấn Cổ Phúc đến giáp đất ở hộ bà Thuỷ Vân 500,000 250,000 150,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn tiếp theo đến giáp đất ở hộ bà Sinh 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn tiếp theo đến Nhà máy Z183 450,000 225,000 135,000 55,000 55,000

2 Đường Minh Quán - Cường Thịnh

2.1 Đoạn từ hang Dơi đến giáp xã Cường Thịnh 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2.2 Đoạn ngã ba khe Đá đến Nhà máy Z183 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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3 Đoạn Ngã ba Đát 1 đi Ngọn Ngòi đi nhà máy  Z 183 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

4 Đường Minh Quán - đi giáp ranh xã Hoà Cuông 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Các đường liên thôn khác còn lại 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XX. XÃ CƯỜNG THỊNH

1 Đường Nga Quán - Cường Thịnh

1.1 Đoạn giáp ranh xã Nga Quán - đến ngã ba đồi Cọ (thôn 1) 130,000 65,000 55,000 55,000 55,000

1.2 Đoạn từ ngã ba đồi cọ thôn 1 đến ngã ba Trổ Đá (giáp ranh phường Nam Cường, 
thành phố Yên Bái) 160,000 80,000 55,000 55,000 55,000

1.3 Đoạn từ ngã ba đồi Cọ đi qua UBND xã đến đường rẽ đi xưởng chè 180,000 90,000 55,000 55,000 55,000

1.4 Đoạn từ đường rẽ đi xưởng chè đến nhà ông Sơn 160,000 80,000 55,000 55,000 55,000

1.5 Đoạn tiếp theo từ nhà ông Sơn đến nhà ông Bình Bàn giáp xã Minh Quán 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.6 Đoạn từ ngã ba UBND xã đến nhà ông Nhất thôn 3 160,000 80,000 55,000 55,000 55,000

1.7  Đoạn từ nhà ông Hoàn đến hết nhà ông Giang 160,000 80,000 55,000 55,000 55,000

1.8 Đoạn  rẽ vào Đình Cường Thịnh đến giáp ranh xã Minh Bảo 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.9 Đoạn từ nhà ông Điền đến nhà ông Hanh 130,000 65,000 55,000 55,000 55,000

1.10 Đoạn từ nhà bà Vân đến ngã ba ông Tuân 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.11 Đoạn nhà ông Thuận qua ngã ba nhà ông Tuân đến giáp ranh xã Minh Quán (nhà 
ông Bình Đàn) 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.12 Đoạn từ nhà ông Quốc đến ao nhà ông Xuân 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.13 Đoạn rẽ từ nhà ông Kiểu thôn 6 đi đến đập Chóp Dù 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.14 Đoạn từ Cửa Rõng đến nhà ông Thân thôn 7 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

1.15 Đoạn từ nhà ông Ngọc (ông Hùng) đến nhà ông Quý giáp xã Minh Bảo 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

1.16 Đoạn từ ngã ba nhà ông Đông đến nhà ông Thịnh thôn 6 100,000 55,000 55,000 55,000 55,000

2 Các đường liên thôn còn lại 60,000 55,000 55,000 55,000 55,000

XXI XÃ BẢO HƯNG
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Quốc lộ 32C đi Bảo Hưng

1.1 Đoạn ngã ba Bảo Hưng đi ngã ba Bò Đái đến giáp ranh phường Hợp Minh, 
thành phố Yên Bái 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

2 Đường Hợp Minh - Mỵ đi Bảo Hưng 

2.1 Đoạn giáp ranh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đến ngã ba Bảo Hưng 250,000 125,000 75,000 55,000 55,000

3 Đường Bảo Hưng - Minh Quân

3.1 Đoạn ngã ba Bảo Hưng đến giáp đất nhà ông Đạt thôn Bảo Lâm 200,000 100,000 60,000 55,000 55,000

3.2 Đoạn tiếp theo qua ngã ba UBND xã đến cầu ông Vân thôn Bảo Lâm 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

3.3 Đoạn tiếp theo đến thôn Trực Thanh giáp thôn Hoà Quân xã Minh Quân 90,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.4 Đoạn ngã ba ông Quốc thôn Bảo Lâm đi thôn Ngòi Đong đến cổng làng văn hoá 
thôn Trực Thanh 90,000 55,000 55,000 55,000 55,000

3.5 Đoạn ngã 3 nhà ông Biên thôn Đồng Quýt qua khu tái định cư thôn Đồng Quýt 
đến hết đất nhà ông Sơn thôn Chiến Khu 240,000 120,000 72,000 55,000 55,000

4 Đường ngã ba Bẩy Bịch đi xã Phúc Lộc 80,000 55,000 55,000 55,000 55,000

5 Đường ngã ba UBND xã đi thôn Ngọn Ngòi xã Minh Quân

5.1 Đoạn ngã ba trung tâm xã đến hộ bà Ngọc thôn Khe Ngay (giáp đường vào nhà 
ông Lành) 400,000 200,000 120,000 55,000 55,000

5.2 Đoạn tiếp theo đến cầu ông Nghiễm thôn Khe Ngay 150,000 75,000 55,000 55,000 55,000

5.3 Đoạn tiếp theo đến giáp ranh thôn Ngọn Ngòi xã Minh Quân 120,000 60,000 55,000 55,000 55,000

6 Đường ngã ba nhà ông Dũng đi thôn Liên Hiệp xã Minh Quân 90,000 55,000 55,000 55,000 55,000

7 Đoạn từ ngã ba Nhà Thờ đi nhà văn hoá thôn Chiến Khu đến thôn Bảo Lâm 
giáp với nhà văn hoá thôn Bảo Lâm 90,000 55,000 55,000 55,000 55,000

8 Các đường liên thôn khác còn lại 70,000 55,000 55,000 55,000 55,000
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